
 

Hop 2vỉ xé x 7 viên nén bao phim. CHễđịnh,chúngchidish,ituding,cach img: xem inetee MEDOPHARE PWT, LTD.

CLEDOMOX 1000  zz2z22c9n nh eeDeane 
   

Thànhphần: Bảoquản Ônơikhômái,nhiệt đÓcu0i302C. Trinhảnh
Mỗiviênnánbaophim chứa:AmaxscdEn Trữnydran “=áng. Thuốcbántheođơn.Đốxatắmtaytrảsơn.
BPkemgđươngvớiAmoxscEnB75mg Đọckỹ has#ngciễn sử dụng
Diiuted PotaeaumCinvuianadn BPtiengđươngvới SĐK: Sốlô SX, NSX,HD mam _..-
ClavulanicAcid 125mg “Batch”, ig."“Exp." trénban bi. _——
 

  

C
L
E
D
O
M
O
X
10

00

&(Ò & Prescription only. 2 Strips x 7 Film coated tablets

ee | BỘ Y TẾ
QUAN LY DUOC

, CLEDOMOX 1000::
Co-amoxiclav Tablets BP

 

NN LZ

BS ¢

 

ÊDUYÊT

Lân nage

Z 73}
“HỆ

 

Manufactured by: =

@ Medopharm Pvt. Ltd. ——
a  
 

a+b
mm 50, Kayarambedu Vitage, Gudkvanchery - 608202, SLA (TENAMYD CANADA) INC

Tama Nadu, INDIA

position: Dosage: As directed by the Physician. CONSULT PACKAGE INSERT BEFORE ADMINISTRATION,
posea TitydrateB— Colours: Approved colours used. INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND DIRECTIONS

xicfm Trihydrate below - EAFLET
eouivalendloAmoxcin g75mg Steina cool and dry piaoobeow3ỨC ronus=se “SN Lc No:Protectfrom light. Visa No.: a
Diluted Potassium Clavulanate BP Keep out of reach of chad Mig. Date -
equivalent to ClavulanicAcid 125 mg p rea ¬ Batch No. : Exp Date -
 

 
“<™.

@ @ (Rx) Prescription onty. 2 Strips x 7 Film coated tablets

7 CLEDOMOX 1000
Co-amoxiclav Tablets BP

L
X
O
I
N
O
G
S
1
)

°
s
s
s
e

Manufactured by: a
Medopharm Pvt. Ltd. een

50,KayarambeduVilage, Guduvanchery - 603202, SLA(TENAMYDCANADA)BC
Tamil Nadu, INDIA.   
 

 
AU;ri

@@@ CLEDOMOX 1000 sre iacland cy pace lon Ê ,
@ @ @ Co-amoxiclav Tablets BP = Keep outofreach of children
@ @ @ Each film-coated tablet contains: ễ
eee Amoxicillin Trihydrate BP ẵ Manufacturedby:

equivalent to Amoxicillin ........... 875 mg - Medopharm Pvt. Ltd.
e@ ® Diluted Potassium Clavulanate BP ö 1 $0,KaywabndsWane, Gucrarchir 80322,

eee equivalent to Clavulanic Acid 125 mg =
Dosage: As directed by the Physician. 2S¢ a+

©® 2 Colours: Approved colours used. S œ = 3ACERT)He

S =8

Store in a cool and dry placebelow3ơc  @® @® ® CLCDOMOX 1000
z Protect from light. ® ® @ Cc iclav T,
= _ Keep out of reach of children o-amoxiclav Tablets BP _
a @ @ @ Each film-coated tablet contains:

bs Manufacturedby: eee Amoxicillin Trihydrate BP

e Medopharm Pvt. Ltd. equivalent to Amoxicillin ........... 875 mg
`. 3.tanervesvsw.eeeese-somo (@\ @ÐỀề @ Diluted Potassium Clavulanate BP
o = = 7 . . 7
3 5s : equivalent to Clavulanic Acid 125 mg

sD 5 ac» eee Dosage:As directed by the Physician.
Ss S68 a © 2 Colours: Approved colours used.  
 

  

 

  

https://nhathuocngocanh.com/



 

CLEDOMOX 1000 ?12+0©®t® s=m=

Mỗiviênnén boo phamchứa:
Amroiciin TrinydratcBPtươngđương vốiAmoniciEn875mg

Diluted Potaesi vi ic Acid 125mg

© @® eo @ (Rx)Prescriptiononly.

  
Tro. Pack

Do not cut the tropical pack.

Chỉdặnh,chốngchỉđịnh,Rếuchừng,cáchđừng:xem (oe rongbộp. eddBEDOPHARSPVT.LTD. —

 M kiêm tháo” »”

Bảoquản ðnaikhômát,nhưệtđộdưới302C. TránhÁnhnắng
Thuốcbán theođơn.Đềxatầmtaytrẻem.
Đọckỹ hướngđãn xửdựngtrước kchidùng.
SĐK SốlöSX, NSX,HDxem“Bar, “Mig"Exp."trénbaobi.

CLEDOMOX 1000
Co-amoxiclav Tablets BP

== Manufactured by.
MAPA) Medopharm Pvt. Ltd.
San ‘90,KayarambeduVilage, Guduvanchery - 83212,

Tara Nadu, INDIA.

(03 I, VarPomcAMOC ws

Wdkhấubối:

Coat be
a>

160 Come oe

6 film coated tablets |

e
C
L
E
D
O
M
O
X

10
00

Regeteredby H
ae &

3.1.4 (TENAMYD CANADA) INC  

 

 
Composition: Dosage: As directed by the Physician. Visa No.:
Each film-coated tablet contains: Colours: Approved colours used. HeoICATIONS CONTRAIMCATONSANDDIRECTO MỤ.LENG:
Amoxicillin Trihydrate BP Store in a cool anddry place below 30°C l Batch No. -
equivalent to Amoxicillin 875 mg Protect from fight FOR USE: SEE LEAFLET INSIDE. et
Diluted Potassium Clavulanate BP KT. ra Mfg. Date:
equivalent to ClavulanicAcid 125 mg p Exp. Date : ~

 

$,
C
L
E
D
O
M
O
X

10
00

 

 
r~

  

@® @ Oo OQ (Rx) Preseription only.

e&666®
ee©e6
¿666
e®6@©
e®©G@®

Do not cut the tropical pack.

CLEDOMOX 1000
Co-amoxiclav Tablets BP

Manufactured by:
Medophamm Pvt. Ltd.
50,KayarambeduVilage, Gudunanchesy - 603202,

Tama Nadu, INDIA.

|3⁄2|

EEE

6 film coated tablets

Registeredby.

aBP
S.A(TENAMYD CANADA)INC „⁄Ƒ7—   

VAN PHONG 

 

    ĐẠI ĐIỆN
 

CLEDOMOX 1000
Co-amoxiclav Tablets BP
Each film-coated tablet contains:
Amoxicillin Trinydrate BP
equivalent to Amoxicillin 875 mg
Diluted Potassium Clavulanate BP
equivalent to ClavulanicAcid 125 mg

CLEDOMOX 1000
Co-amoxiclav Tablets BP
Each film-coated tablet contains:
Amoxicillin Tihydrate BP

6 Film coated tablets

Dosage: As directed by the Physician.
Colours: Approved colours used.

Store in a cool and dry place below 30°C
Protect from light
Keep out of reach of children
Do not cut the tropical pack.

6 Film coated tablets

Dosage: As directed by the Physician.
Colours: Approved colours used.

Store in a cool and dry placebelow30°C
Protectfromlight.

   
T.P HA NOI />

Manufactured by: '
Medopharm Pvt. Ltd. “`

50, Kayarambedu Vilage, x
Guduvanchery-603202.TamilNodu,INDIA. *

a.a»

Visa No.:

Mfg. Lic. No.:

Manufactured by:

Mm Medopharm Pvt. Ltd.
7ae 50, Kayarambedu Vilage,

| Gudervanchery-603 202, Tami Nadu, INDIA.

==
HS ACTENARIVD CANADA nà

https://nhathuocngocanh.com/



Tờ hướng dẫn sử dụng

A. THONG TIN DANH CHO BENH NHAN
Thuốc bán theo đơn

CLEDOMOX 1008
Co-amoxiclav

Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trướckhi dùng. ác
Đề xa tằm tay trẻ em.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Dược chất:

- Amoxicilin trinydrate BP tương đương vớiAmoxicilin............................875mg.

- Kali Clavulanate BP tương đương với Clavulanic acid........................... 125mg.
Tádược: Vĩ tỉnh thể cellulose (Avicel pH 112), Magie Stearate, Colloidal silic
dioxide (Aerosil), Tinh bét natri glycolate, HPMC E5, HPMC E15, Titanium
dioxid, Propylene Glycol 6000.
Dạng bảo chê: Viên nén bao phim.
Quy cách đóng gói:
- Hộp 1 vỉ x6 viên nén bao phim.
- Hộp 2 vỉ xé x 7 viên nén bao phim.
Thuốc dùng cho bệnh gì:

Cac ché pham amoxicilin va kali clavulanat duoc dũng để điều trị trong thời
gian ngắn các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm sau:
Nhiễm khuẩn nặng đường hô hắp trên: Viêm amidan, viêm xoang, viêm tai
giữa đã được điều trị bằng các kháng sinh thông thường nhưng không đỡ.
Nhiễm khuẩn đường hô hắp dưới: Viêm phế quản cắp và mạn, viêm phỏi- phế
quản.
Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu- sinh dục: Viêm bàng quang, viêm niệu
đạo, viêm bễ thận (nhiễm khuẩn đường sinh dục nữ).
Nhiễm khuẩn da và mô mềm: Mụn nhọt, áp xe, nhiễm khuẩn vét thương.
Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.
Nhiễm khuẩn nha khoa: Áp xe Ö răng.
Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do nạo thai, nhiễm khuẩn máu sản khoa,
nhiễm khuẩn trong ỗ bụng (tiêm tĩnh mạch trong nhiễm khuẩnmau, viém phuc
mạc, nhiễm khuẩn sau mỏ, đề phòng nhiễm khuẩn trong khi mổ dạ dày- ruột,
tử cung, đầu vácổ, tim, thận, thay khớp và đường mậit).'
Cách dùng và liều lượng:
Cách dùng:
Nên nuốt cả viên với nước. Có thể bẻ đôi viên thuốc cho dễ nuốt và uống cả 2
nửa viên cùng lúc. Uống thuốc vào đầu bữa ăn.
Không nên uỏng thuốc quá 2 tuần mà không kiểm tra lại cách điều trị.
Liều lượng:
Chỉ dùng để uống.
Liều lượng thường được biểu thị dưới dạng amoxicilin trong hợp chát.
Người lớn:

Một viên 875mg/125mg cách 12 giờ/lần.
Trẻ em:
- Trẻ em từ 40 kg trở lên, uống theo liều người lớn.
- Trẻ em dưới 40 kg cân nặng: viên 825mg/125mg không phù hợp, yêu cầu
dùng dạng bào chế và hàm lượng khác phù hợp hơn.
Suy thận:
- Khi có tổn thương thận, phải thay đổi liều và/hoặc số lần cho thuốc để đáp
ứng với tổn thương thận.
~ CrCl dưới 30 ml/ phút: Viên 825mg/125mg không được sử dụng.
Khi nào không nền dùng thuộc nay:
Dị ứng với nhómbeta - lactam (các penicilin, va cephalosporin).

Cần chú ý đến khả năng dị ứng chéo với các kháng sinh beta- lactam như các
cephalosporin. Chống chỉ định Cledomox 1000 ở những người bệnh có tiền
sử vàng da/rối loạn chức năng gan do dùng amoxicilin và clavulanat hay các
penicilin vị acid clavulanic gây tăng nguy cơ ứ mật rong gan.
Tác dụng không mong muôn:
Các tác dụng không mong muốn thường liên quan đến liều dùng. Khi dùng
hỗn hợp amoxicilin và kali clavulanat, trừ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa
thường gặp với tần suất nhiều hơn, các tác dụng phụ khác nói chung xuất hiện
với tần suắt và mức độ tương tự như khi chi dung don chat amoxicilin. Cac tac
dụng không mong muốn khi dùng hỗn hợp amoxicilin và kali clavulanat đường
uống thường nhẹ và thoáng qua, chỉ dưới 3% người bệnh phải ngưng dùng

thuốc.
Thường gặp, ADR> 1/100

Tiêu hóa: Tiêu chảy.
Da: Ngoại ban, ngứa.
Ít gặp, 1⁄1000 <ADR < 1/100
Máu: Tăng bạch cầu ái toan.

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn.
Gan: Viêm gan và vàng da ứ mật, tăng transaminase. Có thể nặng và kéo dài
trong vải tháng.
Da: Ngứa, ban đỏ, phát ban.
Hiêm gặp, ADR < 1/1000
Toàn thân: Phản ứng phảnvvệ, phù Quincke.
Máu: Giảm nhẹ tiểu câu, giảm bạch cầu, thiếu máu tan máu.
Tiêu hóa: Viêm đại tràng giả mạc.
Da: Hội chứng Stevens- Johnson, ban đỏ đa dạng, viêm da bong, hoại tử biểu
bì do ngộ độc.
Thận:Viêm thận kẽ.
Hướng dẫn cách xử triADR -
Khi có phản ứng phản vệ trầm trọng nên xử lý ngay bằng epinephrin, oxy,

corticoid tiém tinh mạch, thông khí.  

   

Tăng vừa transaminase: Ý nghĩa lâm sàng chưa được biết rõ. Cần chú ý
người bệnh cao tuôi và người lớn, đề phòng phát hiện viêm gan ứ mật.
Ban ngứa, ban đỏ, hội chứng Stevens-Johnson, viém da bong: Phải ngừng

_ thuốc.
Viêm đại tràng giảmạc.

Nếu nhẹ: Ngững thuốc.
Nếu nặng (kha nang do Clostridium difficile): Bồi phụ nước và điện giải, kháng
sinh chéng Clostridium.
Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gi khi sử dụng Cledomox
1000:
Thuốc có thể kéo dài thời gian chảy máu và đông máu. Vì vậy cần thận trọng
với người bệnh đang điều trị với thuốc chống đông máu (warfarin).

Giống như các kháng sinh có phổ rộng, thuốc có thể lãm giảm hiệu quả của
thuốc tránh thai.
Nifedipin làm tăng hắp thu amoxicilin.
Bệnh nhân tăng acid uric máu khi dùng alopurinol cùng với amoxicilin sẽ làm
tăng khả năng phát ban của amoxicilin.
Có thể có sự đối kháng giữa chát diệt khuẩn amoxicilin và các chất kìm khuẩn
như acid fusidic, cloramphenicol, tetracyclin.
Amoxicilin làm giảmbài tiết methotrexat, tăng độc tính trên hệ bài tiết và hệ tạo
máu. Probenecid khi uống ngay trước hoặc đồng thời với amoxicilin làm giảm
thải trừ amoxicilin, từ đó làm tăng nồng độ amoxicilin trong máu. Tuy nhiên
probenecid không ảnh hưởng tới thời gian bán thải, nồng độ thuốc tối đa trong
máu (C,,,,) va diện tích dưới đường cong nồng độ thuốc theo thời gian trong

máu (AUC) của acid clavulanic.
Cần làm gì khi một lằn quên dùng thuốc:
Nếu quên uống một liều, nên uống thuốc ngay sau khi nhớ ra.
Không nên dùng liều gấp đôi để bù cho 1 viên thuốc đã quên.
Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì, nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tránh xa tằm tay trẻ em.
Dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:
Dầu hiệu có thể bao gồm đau bụng (cảm giác mệt, bị bệnh hoặc tiêu chảy)

hoặc cogiật.
Cần làm gỉ khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:
Gặp bác sĩ hoặc dược sĩ ngay khi gặpcác triệu chứng quá liều.

Thận trọng:
Đối với những người bệnh có biểu hiện rối loạn chức năng gan: Các dấu hiệu
và triệu chứng vàng da ứ mật tuy ít xảy ra khi dùng thuốc nhưng có thế nặng.

Tuy nhiên những triệu chứng đó thường hồi phục được và sẽ hết sau 6 tuần
ngừng điều trị.
Đöi với những người bệnh suy thận trung bình hay nặng cần chú ý đến liều
lượng dùng (xem phản liều dùng).
Đối với những người bệnh có tiên sử quá mẫn với các penicilin có thể có phản
ứng nặng hay tử vong (xem phần chống chỉđịnh).

Đối với những người bệnh dùng amoxicilin bị mẫn đỏ kèm sốt nỗi hạch.
Dùng thuốc kêo dài đôi khi làm phát triển các vi khuẩn kháng thuốc.
Cần chú ý đối với những người bệnh bị phenylceton- niệu vì các hỗn dịch có
chứa 12,5 mg aspartam trong 5 ml.
Thoikymang thai:
Nên trảnh dùng thuốc trong thai kỳ, nhát là trong ba tháng đầu, trừ khi bác sĩ
cho là cần thiết.
Nếu đang mang thai hoặc có dự định mang thai, nên tham khảo ý kiến của bác
sỹ hoặc dư2c sỹ trước khi sử dụng thuốc.
Thời kỳ cho con bú:
Trong thời kỳ cho con bú có thể dùng chế phẩm. Thuốc không gây hại cho trẻ
đang bú mẹ trừ khi có nguy cơ bị mẫn cảm do có một lượng rất nhỏ thuốc trong

sữa.
Láixe và vận hành máymóc:
Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Khi não cần tham vấn bác sỹ và dược sỹ:
Khi gặp những tác dụng không mong muốn xảy ra cần phải tham vắn bác sỹ,
dược sỹ.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹhoặc dược sĩ.
Han dùng: 2 năm kế từ ngày sản xuất.

Sản xuất bở: MEDOPHARM PYVT. LTD.

50, Kayarambedu Village, Guduvanchery - 603 202,Tamil Nadu, AN BO.

Đăng ký bởi:
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Ngày xem xét sửa đồi, cập nhật lại nội dung tờ hướng dẫn sử dung:

22/09/2016

B. THONG TIN DANH CHO CAN BO YTE
Dược lực học:
Amoxicilin là kháng sinh bán tổng hợp thuộc họ beta- lactamin có phổ diệt

khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm do ức chế tổng
hợp thành tế bào vi khuẩn. Nhưng vì amoxicilin rất dễ bị phá hủy bởi beta -
lactamase, do đó không có tác dụng đối với những chủng vi khuẩn sản sinh ra
các enzym này (nhiều chủng Enterobacteriaceae và Haemophilus

influenzae).
Acid clavulanic do sự lên men của Sfrepxomyces clavuligerus, có cầu trúc
beta- lactam gần giống với penicilin, có khả năng ức chế beta- lactamase do
phần lớn các vi khuẩn Gram âm và Staphylococcus sinh ra. Dac biét nó có tác
dụng ức chế mạnh các beta- lactamase truyền qua plasmid gây kháng các
penicilin và các cephalosporin.
Pseudomonas aeruginosa, Proleus morganii và retfgeri, một số chủng
Enterobacter và Providentia kháng thuốc, và cả tụ cầu kháng methicilin cũng
kháng thuốc này. Bản thân acid clavulanic cé tac dung khang khuanrat yéu.
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Acid clavulanic giup cho amoxicilin khéng bi befa - lactamase phá hủy, đồng
thời mở rộng thêm phỗ kháng khuẩn của amoxicilin mot cach hiéu qua doi với
nhiều vi khuẩn thông thường đã kháng lại zrnoxicilin, kháng các penicilin khác
và các cephalosporin. .
Co thé coi amoxiclin và clavulanat là thuốc điệt khuẩn đối với các
Pneumococeus, céc Strepxococcus beta tan mau, Staphylococcus (chling
nhạy cảm với penicilin không bị ảnh hưởng của penioilinase), Haemophilus
influenza va Branhamella catarrhalis ké ca nhteng ching san sinh manh beta -
lactamase. Tóm lại phố diệt khuẩn của thuốc bao gồm:
Vikhuẩn Gram dương,
Loại hiểu khi: Strepxacoccus faecatis, Strepxococcus pneumoniae,
Strepxococcus pyogenes, Strepxococcus viridans, Staphylococcus aureus,
Corynebacterium, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes
Loại yém khí: Các loai Clostridium, Pepxococcus, Pepxostrepxococcus.
Vikhuan Gram am:
Logi hiéu khi: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris, cdc loai Klebsiella, Salmonella, Shigella, Bordetella,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae, Pasteureiia
muttocida.
Loại yễm khí: Các loài Bacteroides ké ca B. fragtlis,
Dược động học:
Hap thu: a . .
Amoxicilin và clavulanatđều hắp thu đễ dàng qua đường uống. Nông đó của 2
chất này trong huyết thanh dat t6i đa sau 1- 2 giờ trồng thuốc. Với liêu 250 mg
(hay 800 mg) sẽ có 5 microgam/ml (hay B - 9 microgam/ml) amoxicilin và
khoảng 3 microgam/ml acid clavulanal trong huyết thanh. Sau 1 giờ uống 20
mg/kg amoxicilin + Smg/kg acid clavulanic, sé cd trung binh 8,7 microgam/ml
amoxicilin va 3,0 microgam/ml acid clavulanic trong huyết thanh. Sự hắp thu
của thuốc không bị ãnh hưởng bởi thức ăn và tốt nhát là uống ngay trước bữa.
ăn,
Khả dựng sình học đường uỗng của amoxicilin là 90% và của aoid clavulanic
là 789,
Phân bộ: . . .
Amoxicilin và Clavulanate potassium déu phan phéi vao phdi, mang phdi và
mang bung. Chi mét lweng nhé Amoxicilin va Clavulanate potassium vao
mảng não không viêm. khi màng não bị viêm nhiễm, thuốc có thệ vào mang
não nhiều hơn. Amoxiciin gắn với protein huyết tương 17-20%, Acid
Clavulanie gắn với protein huyết tương 22-30% với nằng độ thuốc 1-100 p g/
ml Amoxicilin và Acid Clavulani nhanh chóng đi vào nhau thai, Amoxicilin và
.Aoid Clavulanic phân phối một lượng nhỏ trong sữa mẹ.
Chuyển hóa:
Amoxicilin bai tiết một phần qua nước tiêu dưới dạng axit penieilloic không
hoạt động với lượng tương đương từ 10 đến 25% liêu ban đầu. Clavulanic
aoid chuyển hóa mạnh ở người va thải trừ trong nước tiểu và phản dưới dạng
carbondioxittrong khong khi
Thảitrừ:
Nửa đời sinh học của amoxicilin trong huyết thanh là 1 - 2 giờ vả của aoid
clavulanic la khoảng † giờ,
55 - 70% amoxicilin và 30 - 40% acid clavulanic được thải qua nước tiểu dưới
dạng hoạt động. Probenecid kéo dải thời gian đảo thải của amoxioilin nhưng
không ảnh hưởng đến sự dao thai cia acid clavulanic.
Chỉđịnh:
Các chế phắm amaxicilin + clavulanat được dùng để điều trị trong thời gian
ngắn các trưởng hợp nhiễm khuẫn do cáovị khuẩn nhạy cảm sau:
Nhiễm khuẩn nặng đường hô hắp trên: Viêm amidan, viêm xoang, viêm tai
giữa đã được điềutrịbằng các kháng sinh thông thường nhưng không đỡ.
Nhiễm khuẩn đường hồ hắp dưới bởi các chủng H, ínffuenzaevà Branhamella
Sa0arpafs sản sinh beta - lactamase: Viêm phé quan c4p va man, viêm phối -
phế quản.
Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục bởi các chủng E. coi, Kiebsielia
va Enterobacter san_sinh beta - lactamase : Viêm báng quang, viêm niệu
đạo, viêm bể thân (nhiễm khuẩn đường sinh dục nữ).
Nhiễm khuẩn da và mô mềm: Mụn nhọt,ápxe, nhiễm khuẩn vétthương.
Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.
Nhiễm khuẫn nha khoa: Áp xe Š răng,
Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do nạo thai, nhiễm khuẩn máu sẵn khoa,
nhiễm khuẩn trong ô bụng điêmtính mạch trong nhiễm khuẩn máu, viêm phúc
mạc, nhiễm khuẩn saume, đề phòng nhiễm khuẩn trong khi mổ dạ dày - ruột,
tửcung, đầu và cổ, fim, thận, thay khớp và đường mát).
Liễu dùng:
Chỉ dùng đã uống..
Liêu lượng thường được biểu thị dưới dạng amoxieiin trong hợp chất.
Ngườilớn: _
Một viên 875mg/125mg mỗi12giờ.
Trẻ em:
- Trẻ em tử 40 kg trở lên, uỗng theo liêu người lớn.
- Trẻ em dưới 40 kg cân nặng: viên 828mg/125mg không phù hợp, yêu cầu
dùng dạng bảo chế và hàm lượng khác phù hợp hơn.
Suythận. - -
- Khi có tốn thương thận, phải thay đỗi liều và/hgặo số lần cho thuốc để đáp
ứng vớitôn thương thận
- CrCl dui 30 ml/ phuit: Viên 825mg/125ing không được sử dụng,
Cách dùng:
Nên nuốt cả viên với nước. Có thể bẻ đôi viên thuốc cho dễ nuốt và uỗng cả 2
nửa viên cùng lúc. Lồng thuốc vào đâu bữa ăn.
Không nên uống thuốc quá 2 tuần mả không kiểm tra lại cách điều trị
Chéng chỉđịnh:
Dị ứng với nhóm beta - lactam (các penicilin, va cephalosporin).
Cân chủ ý đền khả năng dị ứng chéo với các kháng sinh beta - lactam như các
cephalosporin. Chéng chi định Cledomox 1000 ở những người bệnh có tiền
sử vàng dairồi loạn chức năng gan do dùng amoxiciin và clavulanat hay các
penicilin vì acid clavulanic gay tăng nguy cơ ứ mậttrong gan.

 

Thậntrọng :
Đốivới những người bệnh có biểu hiện rối loạn chức năng gan:
Các dâu hiệu và triệu chứng vàng da ứ mật tuy Ít xảy ra khi dùng thuốc nhưng
có thế năng. Tuy nhiên những triệu chứng đó thường hội phục được và sẽ hết
sau6 tuản ngừngđiềutrị
Đối với những người bệnh suy thân trung bình hay nặng cần chú ý đền liều
lượng dùng (xemphản liều dùng),
Đối với những người bênh có tien sử quá mẫn với các penicilin có thể có phản
ứng nănghaytừvong (xem phân chốngchỉđịnh)
Đối với những người bệnh dùng amoxicilinbị mắn đỏ kèm sót nỗi
Dùng thuốc kéo dài đôi khi làm pháttriễn cácvi khuẩn kháng thuốc. _
Cần chú ý đôi với những người bệnh bị phenylceton - niệu vì các hỗn dịch có
chứa 12,5 mg aspartam trong 8ml
Phụ nữcó thai:
Nghiên cứu thực nghiệm trên quá trình sinh sản của chuột đã chứng minh khi
dùng chế phẩm theo đường uống và tiêm đều không gây dị dạng. Tuy nhiên, vì
còn Ítkinh nghiệm về dùng ché phẩm cho người mang thai, nên cẳn tránh sử
dụng thuốc ở người mang thai nhất là trong 3 tháng đâu, trừ trường hợp cần

thiết do thảy thuốc chỉđịnh
Phụ nữcho con bú:
Trong thời ky cho con bứ có thể dùng chế phẩm. Thuốc không gây hại cho trẻ
đang bủ mẹ trừ khi có nguy cơ bị mẫn cảm do có một lượng rất nhỏthuốc trong
sữa.
Ảnh hưởng đến khả năng láixe và vận hành máy móc +
Không ảnh hường đền khả năng lái xe và vận hành máy móc
Tương tácthuốc: .
Thuốc có thể kéo dài thời gian chảy máuvả đông máu. Vị vậy cần thận trọng
với người bệnh đangđiềutrị với thuốc chống đông máu (warfarin)
Giếng như các kháng sinh có phổ rộng, thuốc co thế làm giảm hiệu quả của

thuốc tránh thai,
Nifedipinlàmtăng hắp thu amoxicilin.
Bệnh nhân tầng acid uric máu khi dùng alopurinol cùng với amoxieiin sẽ làm
tăng khả năng phát ban của amoxicilin.
Có thể có sự doi kháng giữa chất diệt khuẩn amoxicflin và các chất kìm khuẩn
như acidfusidic, cloramphenicol, tetracyclin. .
Amoxicilin lam giảm bài tiết methotrexat, tăngđộc tính trên hệ bàitiết và hệ tạo.
máu. Probenecid khi uồng ngaytrướchoặcđồng thời voi amoxicilin lam giảm
thải trừ amoxicilin, tử đó làm tăng nồng độ amoxioiin trong máu. Tuy nhiên
probenecid không ảnh hưởng tới thời gian bán thải, nồng độthuốc tối đa trong
máu (C„,) và diện tích dưới đường cong nông độ thuốc theo thời gian trong
máu(AUC) của acid clavulanic.
Tác dụng không mong muôn :
Các tác dụng không mong muốn thường liên quan đến liều dùng. Khi dùng
hỗn hợp amoxíclin và kali clavulanat, trừ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa
thường gập với tn suất nhiều hơn, các tác dụng phụ khácnói chung xuất hiện
với tần suất và mức độ tương tự như khi chỉ dùng đơn chất amoxtcilin. Cáctác
dựng không mọng muốn khi dùng hỗn hợp amoxicilin và kalì clavulanat đưởng
uông thường nhẹ vả thoáng qua, chỉ dưới 3% người bệnh phải ngưng dùng
thuốc.
Thườnggặp, ADR> 1/100
Tiêu hóa: Tiêu chảy.
Da: Ngoại ban, ngửa.
# gặp, 1/1000 <ADR < 1/100
Máu: Tăng bạch cầu ái toan
Tiêu hóa: Buônnôn,nôn. .
Gan: Viêm gan và vàng da ty mét, tang transaminase, C6 thé nding va kéo dài
trongvải tháng
Da: Ngửa, ban đỏ, phát ban,
Hiém gap, ADR « 1/1000
Toàn thân: Phãn ứngphảnvệ, phù Quincke,
Máu: Giảm nhẹ tiêu câu, giảm bạch cầu, thiều máu tan máu.
Tiêu hóa: Viêm đại tràng giả mạc.
Da: Hội chứng Stevens - Johnson, ban 48 da dang, viém da bong, hoại tử biểu

 

ạch

   

bị do ngộđộc
Thận:Viêmthậnkẽ:
Hướng dẫn cách xử  
Khi có phản ứng phản vệ trằm trọng nên xử lý ngay bằng epinephrin, oxy,

corticoidtigm tinh mach, thong khi. -
Tăng vừa transaminase: Ý nghĩa lâm sảng chưa được biết rõ. Cần chủ ý
người bệnhcaotuôi và người lỡn, đề phòng phát hiện viêm gan ứ mật,
San ngửa, ban đỗ, hội chứng Slevens -.Johnson, viêm da bong: Phải ngừng
thuốc
Viêmđạitrảng giả mạc:
Nềunhẹ: Ngừngthuốc.
Nếu nặng (khả năng do C/ostridium difiiciie): Bồi phụ nước và điện giải, kháng
sinh chống Clostridium. `
Sử dụng quá liều và điều trị:
Triệu chúng
Dũng quá liễu, thuốcit gây ra tai biến, vì được dung nạp tốt ngay cả ở liều cao.
Trưỡng hợp chức nang thận giảm và hàng rào máu - não kem, thuốc tiêm sẽ
gây triệu chứng nhiễm độc. Tuy nhiên nói chung những phăn ứng cắp xảy ra
phụ thuộc vào tỉnh trạng quá mẫn của từng cá thẻ. Nguy cơ chắc chắn lả tăng.
kali huyết khi dùng liễu rất cao vì acid clavulanic được dùng dưới dạng muỗi
kali
Điều tị:
Cóthể dùng phương pháp thắm phần máu để loại thuốcra khỏi tuần hoàn.
Lưuÿvà khuyếncáo: .
Nếu cằn thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ
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